
Phụ lục 1
DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH ĂN UỐNG, SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

( Kèm theo Công văn số:           /UBND ngày       tháng 8 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

1. Đơn vị cung cấp danh sách cơ sở: Trạm Y tế Sơn Màu, Sơn Tinh, Sơn Lập

2. Thời hạn:

TT Tên cơ sở

Địa chỉ (ghi rõ) Loại hình Sản phẩm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
 ATTP (nếu có)

Thôn, tổ Xã, phường,
đặc khu

Kinh doanh dịch vụ ăn
uống (ghi rõ công suất phục

vụ; …….suất ăn/lần phục vụ)

Sản xuất thực
phẩm

(ghi rõ tên sản
phẩm: sản xuất

nước đá dùng liền,
nước uống đóng
chai, chất hỗ trợ

chế biến thực
phẩm…)

Số sản phẩm
Số sản phẩm đã
công bố/tổng số

sản phẩm sản xuất
Số Giấy chứng nhận Ngày/tháng

/năm cấp Nơi cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Cơ sở thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, có giấy đăng ký kinh doanh (cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm)

1.1
Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (GCN còn hạn), gồm: Bếp ăn tập thể, căng tin; nhà hàng, nhà hàng ăn uống trong khách sạn; quán cà phê - giải khát; quán ăn;
cơ sở nấu ăn lưu động, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ...

1 Vân Xà Ruông Sơn Tinh > 20/15 (Không thường xuyên) Không Không Không Không

2 Linh Giang Xà Ruông Sơn Tinh < 20/2 (Không thường xuyên) Không Không KhôngSố 04/2020/PYT-ATTP ngày 08/9/202009/08/2020 PYT huyện Sơn Tây

3 Huỳnh Tấn Đức Xà Ruông Sơn Tinh > 40/30 Không Không Không Không

4 CÔ HÒA Xà Ruông Sơn Tinh > 30/20 Không Không Không Không

1,2
Cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hoặc GCN đã hết hạn), gồm: Bếp ăn tập thể, căng tin; nhà hàng, nhà hàng ăn uống trong khách sạn; quán cà phê - giải khát; quán ăn;
cơ sở nấu ăn lưu động, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ...

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Mỹ Duyên Xà Ruông Sơn Tinh > 30/20 Không Không Không Không

2 Bánh Mì, Bánh ướt, Chè Xà Ruông Sơn Tinh > 30/20 Không Không KhôngSố 07/2020/PYT-ATTP ngày 08/9/202009/08/2020 PYT huyện Sơn Tây

3 Cafe Danh Danh Xà Ruông Sơn Tinh > 30/20 Không Không KhôngSố 09/2020/PYT-ATTP ngày 08/9/202009/08/2020 PYT huyện Sơn Tây

4 Chè-Giải khát- Bánh xèo Xà Ruông Sơn Tinh > 30/25 Không Không KhôngSố 08/2020/PYT-ATTP ngày 08/9/2020 PYT huyện Sơn Tây

5 Bánh xèo, giải khát Xà Ruông Sơn Tinh > 30/20 Không Không KhôngSố 05/2020/PYT-ATTP ngày 08/9/202009/08/2020 PYT huyện Sơn Tây

6 Điểm tâm sáng - BÚN Xà Ruông Sơn Tinh > 20/15 (Không thường xuyên) Không Không Không Không

II. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh hoặc có giấy đăng ký kinh doanh nhưng không có đăng ký ngành nghề kinh doanh cho loại hình: kinh doanh dịch vụ ăn uống như: Căng tin, bếp ăn tập thể cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị; Cơ sở nấu ăn
lưu động, dịch vụ đám tiệc - chưa có giấy đăng ký kinh doanh; Cơ sở sản xuất thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm...)
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2,1 Căng tin, bếp ăn tập thể cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị

1

Bếp ăn tập thể trường Mầm Non Bãi Màu

Tà Vinh
Sơn Tây Hạ
(Sơn Màu) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 0 0 0

2
Bếp ăn tập thể trường PTDTBT TH&THCS

Hà Lên
Sơn Tây Hạ
(Sơn Màu) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 0 0 0

3 Trươờng Mần non Sơn tinh Xà Ruông 
Sơn Tây Hạ
(Sơn Tinh) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 QĐ số 119/UBND 08/02/2021 UBND

4 Trươờng TH&THCS  Sơn Tinh Xà Ruông 
Sơn Tây Hạ
(Sơn Tinh) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 QĐ số 2198/2019 UBND 25/12/2019 UBND

5 Trường PTDTBTTH & THCS Sơn LậpMang Trẫy
Sơn Tây Hạ
(Sơn Lập) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 0 0 0

6 Trường Mần Non Nước Hoa Sơn LậpMang Trẫy
Sơn Tây Hạ
(Sơn Lập) Bếp ăn tập thể trường học 0 0 0 0 0 0

2,2 Cơ sở nấu ăn lưu động, dịch vụ đám tiệc (chưa có giấy đăng ký kinh doanh)

1 Nguyễn Thị Ánh Quý Hà Lên
Sơn Tây Hạ
(Sơn Màu) Nấu ăn lưu động 0 0 0 11/2020/PYT-ATTP, ngày 7/9/202007/09/2020 PYT huyện Sơn Tây

2,3 Cơ sở sản xuất thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ tại các chợ ngoại trừ chợ hạng 1 (quán cà phê - giải khát, quán bún, quán phở, quán bánh xèo, quán xôi, quán bánh mì, xe đẩy bánh mì lưu động….) 

1
Quán bún, bánh xèo

Hà Lên
Sơn Tây Hạ
(Sơn Màu) Bún bò, Giò, Bánh xèo 0 0 0 0 0 0

2 Quán ăn Thân Hằng Hà Lên
Sơn Tây Hạ
(Sơn Màu) Cơm, bún, bánh mì 0 0 0 0 0 0
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Giấy đăng ký kinh doanh

Mã số doanh nghiệp/hộ kinh doanh (nếu có):
ngày/tháng/năm cấp; nơi cấp

Chủ cơ sở
(Người đại diện pháp lý) Điện thoại

12 13 14

34f000214, ; ngày cấp 27/5/2021; Phòng tài chính-KH huyện Sơn TâyĐào Thị Thu Vân 0335541904

34f000473; ngày cấp 24/02/2021; Phòng tài chính-KH huyện Sơn TâyPhan Thị Trinh 0982351338

34f000531; ngày cấp 27/02/2023; Phòng tài chính-KH huyện Sơn TâyHuỳnh Tấn Đức 09385412840

34f000198; ngày cấp 28/5/2010; Phòng tài chính-KH huyện Sơn Tây Võ Thị Hài Hòa 0383464269

0 0 0

Không Phan  Thị Mỹ Duyên 0835225235

Không Võ Thị Thu Viếng 0917377059

Không Ngô Thị Bích Danh 0966942923

Không Trần Thị Tiết 0334864838

Không Vương Thị Thu Thùy 0972465552

Không Phạm Thị Vĩnh 0398650214

Phụ lục 1
DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH ĂN UỐNG, SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

( Kèm theo Công văn số:           /UBND ngày       tháng 8 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (GCN còn hạn), gồm: Bếp ăn tập thể, căng tin; nhà hàng, nhà hàng ăn uống trong khách sạn; quán cà phê - giải khát; quán ăn;
cơ sở nấu ăn lưu động, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ...

Cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hoặc GCN đã hết hạn), gồm: Bếp ăn tập thể, căng tin; nhà hàng, nhà hàng ăn uống trong khách sạn; quán cà phê - giải khát; quán ăn;
cơ sở nấu ăn lưu động, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ...

Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh hoặc có giấy đăng ký kinh doanh nhưng không có đăng ký ngành nghề kinh doanh cho loại hình: kinh doanh dịch vụ ăn uống như: Căng tin, bếp ăn tập thể cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị; Cơ sở nấu ăn
lưu động, dịch vụ đám tiệc - chưa có giấy đăng ký kinh doanh; Cơ sở sản xuất thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm...)
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0 Võ Thị Yến (Hiệu Trưởng)

0335204267

0 Tạ Hồng Phương (Hiệu Trưởng)
0914778892

0 Phạm Thị Khơi; Trần Thị Ước My0965545482

0 Phạm Đình Thư 0983370468

0 Nguyễn Ánh Tuấn 0986352445

0 Võ Thị Kim Thuỷ 0889532940

34F0000451, ngày cấp 07/10/2020 Nguyễn Thị Ánh Quý 0968317292

0 0 0

0
Lý Thị Tiển

0837658563

0 0776794253

Căng tin, bếp ăn tập thể cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị

Cơ sở nấu ăn lưu động, dịch vụ đám tiệc (chưa có giấy đăng ký kinh doanh)

Cơ sở sản xuất thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ tại các chợ ngoại trừ chợ hạng 1 (quán cà phê - giải khát, quán bún, quán phở, quán bánh xèo, quán xôi, quán bánh mì, xe đẩy bánh mì lưu động….) 
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